PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯ JÚT                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG MẪU GIÁO EA PÔ                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN GV NĂM HỌC 2021 – 2022
	                                                                                                                                    Biểu số: 01
Stt


	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Học vấn
	Trình độ CM
	Biên chế
	Hợp đồng

Huyện
	Dạy lớp
	Bán trú

      2 buổi/ngày
	Địa điểm dạy
	Ghi chú



	01
	Bùi Thị Thúy
	1989
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	x
	
	Lá 1
	Bán trú
	Điểm chính
	

	02
	 Trần Thị Minh Tâm
	1985
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	x
	
	
	
	
	

	03
	Lê Thị Thanh
	1972
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	x
	
	Lá 2


	Bán trú
	Điểm chính
	

	04
	Bế Thị Thanh
	1991
	Tày
	12/12
	CĐSPMN
	x
	
	
	
	
	

	05
	Nguyễn Thị Lan
	1980
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	x
	
	Lá 3


	Bán trú
	478
	

	06
	Nghiêm Thị Linh
	1985
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	x
	
	
	
	
	

	07
	Nguyễn Thị Vân
	1978
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	x
	
	Lá 4


	Bán trú
	Cồn Dầu
	

	08
	 Nguyễn Thị Đón
	1970
	Kinh
	10/12
	ĐHSPMN
	x
	
	
	
	
	

	09
	Lê Thị Huyền
	1989
	Kinh
	12/12
	CĐSPMN
	x
	
	Chồi 1

	Bán trú


	Điểm chính

	

	10
	 Nguyễn Thị Tuất
	1982
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	x
	
	
	
	
	

	11
	Bùi Thị Hương
	1968
	Kinh
	7/12
	CĐSPMN
	x
	
	Chồi 2

	Bán trú

	478

	

	12
	Trần Thị Thảo
	1989
	Kinh
	12/12
	TCSPMN
	x
	
	
	
	
	

	13
	NguyễnThị Hạnh
	1982
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	x
	
	Mầm 1
	Bán Trú
	Điểm chính
	

	14
	Nguyễn Thị Thơm
	1983
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	x
	
	
	
	
	

	15
	Nông Thị Phượng
	1991
	Tày
	12/12
	ĐHSPMN
	x
	
	Mầm 1

	16
	Lê Thị Quyên
	1986
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	x
	
	Biệt Phái

	17
	 Đào Thị Hòa
	1984
	Kinh
	12/12
	CĐSPMN
	x
	
	

	18
	 Nguyễn Thị Hiền
	1865
	Kinh
	12/12
	TCSPMN
	x
	
	

	19
	 Nguyễn Thị Hương
	1986
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	x
	
	Nghỉ Sinh ( Từ ngày 5/8/2021)



                                                                                                                           Ea pô, ngày 31 tháng 8 năm 2021
               NGƯỜI LẬP                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG
        Bùi Thị Bằng                                                                                                            Lê Thị Thoa
